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Câu 1: (6 điểm)
Đọc đoạn văn bản sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
BÁC HỒ VỚI TINH THẦN TỰ HỌC 
            Mùa hè năm 1911, Bác đặt chân lên đất Pháp, đối với Bác, kể từ thời điểm đó mọi việc từ sinh hoạt hàng ngày, tới công việc, nhằm tìm ra con đường cứu nước, cứu dân đều phải sử dụng tiếng Pháp. Vì thế, nếu không biết tiếng Pháp thì thật là “trở ngại lớn nhất trên con đường tìm đường cứu nước, cứu dân”. Bác đã đặt ra quyết tâm “Nhất định phải học nói,  học viết cho kỳ được” và Bác đã tìm ra được phương pháp học cho riêng mình dù trong hoàn cảnh thiếu thốn, khó khăn
            Ngay khi còn trên chuyến tàu sang Pháp (La-tu-sơ Tơ-rê-vin, dưới các tên Văn Ba) mỗi lúc rảnh rổi, Bác thường tìm đến hai người lính trẻ đi cùng chuyến tàu để học đọc và viết tiếng Pháp. Họ cho Bác mượn những quyển sách nhỏ in tiếng Pháp. Muốn biết rõ về cái gì, muốn biết đồ vật nào đó viết bằng tiếng Pháp như thế nào, Bác đều chỉ tay hỏi. Tối tối sau khi đi làm về, Bác ghi lại những từ mới vào. Học được chữ nào, Bác ghép chúng lại thành câu thực hành ngay.
a ) Văn bản trên thuộc thể loại nào? (1 điểm)
b ) Dựa vào văn bản, em hãy cho biết: Mùa hè năm 1911, Bác đặt chân lên đất Pháp để làm gì? (1 điểm)
c) Nêu công dụng của dấu ngoặc kép trong câu văn sau:
Bác đã đặt ra quyết tâm “Nhất định phải học nói, học viết cho kỳ được” và Bác đã tìm ra được phương pháp học cho riêng mình dù trong hoàn cảnh thiếu thốn, khó khăn. (1điểm)
d ) Qua văn bản trên, em rút ra bài học gì cho bản thân? (trả lời khoảng 3đến 5 dòng). (1điểm)
[bookmark: _Hlk121143425]e) Hãy viết đoạn văn ngắn trình bày suy nghĩ của em về tính tự lập trong cuộc sống. (2 điểm)
Câu 2: (6 điểm)
	 Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới.
	                                        Tiết kiệm thời gian
Năm 1945, mở đầu bài nói chuyện tại Lễ tốt nghiệp khoá V trường Huấn luyện cán bộ Việt Nam, Người thẳng thắn góp ý: “Trong giấy mời có ghi 8 giờ bắt đầu, bây giờ 8 giờ 10 phút rồi mà nhiều người chưa đến. Tôi khuyên anh em phải làm việc cho đúng giờ, vì thời gian quý báu lắm”.
Trong kháng chiến chống Pháp,vì lý do: Mưa to, suối lũ, ngựa không qua được, một vị cấp tướng đến làm việc với Bác sai hẹn mất 15 phút, Bác bảo.
- Chú làm tướng mà chậm đi mất 15 phút thì bộ đội của chú sẽ hiệp đồng sai đi bao nhiêu?
Hôm nay chú đã chủ quan, không chuẩn bị đầy đủ các phương án, nên chú đã không giành được chủ động.
Một lần khác, Bác và đồng bào phải đợi một vị cán bộ đến để bắt đầu cuộc họp. Bác hỏi:
- Chú đến chậm mấy phút?
- Thưa Bác, chậm mất 10 phút ạ!
- Chú tính thế không đúng. 10 phút của chú phải nhân với 500 người đợi ở đây.
Bác quý thời gian của mình đồng thời cũng quý thời gian của đồng bào. Bác tiết kiệm thời gian cho những công việc của mình và cũng là tiết kiệm thời gian làm việc cho những cán bộ khác.
	                                                                                (Sưu tầm )		
a) Văn bản trên thuộc thể loại nào? (1 điểm)
b) Dựa vào văn bản, em hãy cho biết vì sao một vị cấp tướng đến làm việc với Bác sai hẹn mất 15 phút? (1điểm)
c) Nêu công dụng của dấu ngoặc kép trong câu văn sau:
Người thẳng thắn góp ý: “Trong giấy mời có ghi 8 giờ bắt đầu, bây giờ 8 giờ 10 phút rồi mà nhiều người chưa đến. Tôi khuyên anh em phải làm việc cho đúng giờ, vì thời gian quý báu lắm.” 
d) Qua văn bản trên, em rút ra bài học gì cho bản thân? (trả lời khoảng 2 đến 3 câu). (1điểm)
e) Từ đoạn ngữ liệu trên em hãy viết đoạn văn ngắn trình bày suy nghĩ của em về tính tiết kiệm. (2 điểm)			
Câu 3: (6 điểm)
Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
TIẾT KIỆM
Cuộc sống có kẻ dư thừa
Có người đói khát, người vừa đủ no…
Nghĩ rằng đâu phải trời cho
Siêng năng đỡ khổ, biết lo đỡ bần…
Người mơ có được nhà tầng
Người thì mong muốn chỉ cần đủ ăn…
Những khi vất vả khó khăn
Ráng mà lao động, băn khoăn làm gì
Tiền ít thì liệu mà chi…
Đừng tiêu vung vãi, rồi đi vay người …
Tay chân chớ có biếng lười …
Thì đâu một việc, mà mười cũng xong…
Người quen cái thói “cà nhong”
Không làm mà cũng chỉ mong có tiền….

                                (Bách Tùng Vũ 29/4/2017)

a) Văn bản trên thuộc thể thơ nào? (1đ)
b) Dựa vào văn bản, hãy cho biết tác giả bày tỏ quan niệm về cuộc như thế nào? 
(1 điểm)
c)                     Những khi vất vả khó khăn
             Ráng mà lao động, băn khoăn làm gì
Tìm một từ láy có trong hai câu thơ trên và đặt một câu với từ láy vừa tìm được.
 (1 điểm) 
d) Qua văn bản trên, em rút ra bài học gì cho bản thân? (trả lời khoảng 2 đến 3 câu). (1 điểm)
e) Từ đoạn ngữ liệu trên em hãy viết đoạn văn ngắn trình bày suy nghĩ của em về tính tiết kiệm. (2 điểm)
Câu 4: (6 đ)  Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới.
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    Điện từ đâu mà có
  Để chiếu sáng muôn nơi
 Giống như ông mặt trời
            Cho con nhìn mọi vật.

   Điện có từ ngồn nước
   Từ than, gió mà ra
   Điện thắp sáng muôn nhà
Mỗi khi ngày tắt nắng.




    Điện không là vô tận
Như mặt trời đâu con
      Điện giống như trái ngon
               Con ăn nhiều sẽ hết.

               Vì thế cần tiết kiệm
 Dùng hợp lí mỗi ngày
Không cần là tắt ngay
        Giữ nguồn tài nguyên quý.

(Nguồn: https://mnhongtien.longbien.edu.vn/tin-tuc/bai-tho-ve-tiet-kiem-dien-nang-luong/ctmb/8175/132750)

a) Văn bản trên thuộc thể loại thơ gì? Nêu đặc điểm của thể thơ. (1đ)
b) Giải thích ngữ của từ “mặt” và cho biết từ “mặt” trong “mặt trời” là nghĩa gốc hay nghĩa chuyển. (1đ)
c) Chỉ ra một biện pháp tu từ có trong khổ thơ in đậm và cho biết tác dụng. (1đ)
d) Từ bài thơ trên hãy nêu cảm nhận của em về tình yêu quê hương (2 đến 4 câu ) . (1đ)
e) Viết đoạn văn ngắn (khoảng 8 đến 10  câu) trình bày suy nghĩ của em về tính tự lập (2đ)
GỢI Ý ĐOẠN VĂN NGHỊ LUẬN XÃ HỘI
1/ ĐOẠN VĂN VỀ TÍNH TỰ LẬP
+ Dẫn dắt, nêu vấn đề.
+ tự lập là gì? Tại sao chúng ta cần phải tự lập?
+ Những biểu hiện của tính tự lập.
+ Cần phê phán, lên án những người không có tính tự lập…
+ Liên hệ bản thân. 
2/ĐOẠN VĂN VỀ TÍNH TIẾT KIỆM: 
+ Dẫn dắt, nêu vấn đề.
+ Tiết kiệm  là gì? Tại sao chúng ta cần phải tiết kiệm?
+ Những biểu hiện của tính tiết kiệm.
+ Cần phê phán, lên án những người sống hoang phí, không biết tiết kiệm…
+ Liên hệ bản thân. 

GỢI Ý TẬP LÀM VĂN
ĐỀ 1: KỂ VỀ TRẢI NGHIỆM ĐÁNG NHỚ CỦA EM
a) Mở bài: Giới thiệu về trải nghiệm đáng nhớ của em:
- Trong hoàn cảnh như thế nào, em đã có trải nghiệm đó?
- Trải nghiệm đó đem lại cho em cảm xúc như thế nào? (vui vẻ, phấn khởi, hạnh phúc, tự hào, buồn bã, hối hận…)
b) Thân bài: Kể lại trải nghiệm theo trình tự thời gian:
- Trải nghiệm đó diễn ra ở đâu? Em đã di chuyển đến đó như thế nào?
- Có những ai xuất hiện trong trải nghiệm của em? (thầy cô, bố mẹ, anh chị, ông bà, bạn bè, hàng xóm…)
- Ai là người trực tiếp cùng em có trải nghiệm đáng nhớ?
- Em đã làm gì trong trải nghiệm đó? Hoạt động nào, khoảnh khắc nào là đáng nhớ nhất?
- Trong quá trình trải nghiệm, em trải qua những cung bậc cảm xúc như thế nào? - Điều gì khiến em có sự thay đổi đó?
- Kết thúc trải nghiệm, em trở về nhà với cảm xúc, suy nghĩ và sự thay đổi ra sao?
c) Kết bài:
- Suy nghĩ của em về trải nghiệm vừa kể
- Ý nghĩa của trải nghiệm đó với bản thân em
ĐỀ 2: KỂ VỀ CHUYẾN THAM QUAN CỦA EM
a)Mở bài: Dẫn dắt, giới thiệu về chuyến tham quan mà em nhớ mãi.
b)Thân bài:
- Hoàn cảnh: Em đi tham quan vào thời gian nào? Địa điểm ở đâu? Nhân dịp gì?
- Chuyến tham quan cùng với ai? (người thân, bạn bè, thầy cô…)
- Trước chuyến đi: Chuẩn bị đồ dùng cần thiết, đi ngủ thật sớm, đến điểm tập trung và lên xe…
- Trong chuyến đi:
+ Di chuyển mất bao lâu để đến nơi?
+ Trên đường đi cảnh vật xung quanh như thế nào?
+ Miêu tả đôi nét về điểm đến.
+ Những sự kiện/sự việc nổi bật diễn ra trong quá trình tham quan.
+ Kỉ niệm sâu sắc trong chuyến đi.
- Suy nghĩ, cảm xúc sau chuyến đi: vui vẻ, hạnh phúc, mong đợi chuyến đi tiếp theo.
c)Kết bài: Nêu bài học rút ra từ chuyến đi và khẳng định lại giá trị của những chuyến tham quan đối với mỗi người, đặc biệt là với học sinh.
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